
STT Mã số SV Họ Tên Lớp Ghi chú

1 CĐLH15N0322 Trầm Thị Bích Thu CĐLH15N03

2 CĐLH15N0422 Lê Thị Thanh Tuyền CĐLH15N04

3 CĐLH15N0514 Phạm Thành Thông CĐLH15N05

4 CĐLH15N0515 Trần Tấn Thuận CĐLH15N05

5 CĐLH15N0822 Cấn Đức Uy CĐLH15N08

6 CĐLH15N1411 Trần Ngọc Thảo Ngân CĐLH15N14

7 CĐLH15N1506 Trần Thanh Huy CĐLH15N15

8 CĐLH15N1510 Nguyễn Thị Quỳnh Như CĐLH15N15

9 CĐLH15N1723 Văn Thị Trinh CĐLH15N17

10 CĐLH16N0116 Lu Ái Như CĐLH16N01

11 CĐLH16N0403 Nguyễn Thái Bình CĐLH16N04

12 CĐLH16N0511 Huỳnh Thị Yến Nhi CĐLH16N05

13 CĐLH16N0512 Nguyễn Thị Yến Nhi CĐLH16N05

14 CĐLH16N0514 Nguyễn Hữu Phú CĐLH16N05

15 CĐLH16N0518 Nguyễn Ngọc Thanh Trúc CĐLH16N05

16 CĐLH16N0910 Lê Duy Khánh CĐLH16N09

17 CĐLH16N1101 Trần Phú Cao Cường CĐLH16N11

18 CĐLH16N1216 Võ Nguyễn Ngọc Anh Thư CĐLH16N12

19 CĐLH16N1217 Lê Trần Đoan Trang CĐLH16N12

20 CĐLH16N1405 Võ Hà Ngọc Huyền CĐLH16N14

21 CĐLH16N1412 Nhữ Văn Phong CĐLH16N14
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22 CĐLH16N1415 Đặng Thành Tài CĐLH16N14

23 CĐLH16N1519 Võ Thị Thanh Trúc CĐLH16N15

24 CĐLH16N1608 Trần Thị Quỳnh Lương CĐLH16N16

25 CĐLH16N1621 Phương Nguyễn Lan Vy CĐLH16N16

26 CĐLH16N1719 Lê Ngọc Truyển CĐLH16N17

27 CĐLH16N1917 Trần Dĩnh Phong CĐLH16N19

28 CĐLH16N2005 Trần Hữu Đang CĐLH16N20

29 CĐLH16N2007 Lê Văn Hậu CĐLH16N20

30 CĐLH16N2018 Nguyễn Thị Huệ Trinh CĐLH16N20

31 CĐLH16N2118 Nguyễn Thị Hoài Trâm CĐLH16N21

32 CÐLH17N0114 Trần Lê Diễm Phương CÐLH17N01

33 CÐLH17N0116 Bùi Thu Thảo CÐLH17N01

34 CÐLH17N0120 Lê Thị Bảo Trân CÐLH17N01

35 CÐLH17N0209 Nguyễn Thị Kim Yến CÐLH17N02

36 CÐLH17N0314 Nguyễn Thị Thu Phương CÐLH17N03

37 CÐLH17N0404 Lê Nhật Duy CÐLH17N04

38 CÐLH17N0408 Nguyễn Đình Phú Lộc CÐLH17N04

39 CÐLH17N0504 Lê Thị Mỹ Hảo CÐLH17N05

40 CÐLH17N0523 Đào Thị Thuý Vi CÐLH17N05

41 CĐLH17N0809 Nguyễn Thị Quế Trân CĐLH17N08

42 CĐLH17N0910 Từ Thị Thúy Ngân CĐLH17N09

43 CĐLH17N0916 Nguyễn Minh Trang CĐLH17N09

44 CĐLH17N1009 Lê Triệu Minh CĐLH17N10

45 CĐLH15N0621 Nguyễn Khắc Thiệt CĐLH15N06 Thi lại TH
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46 CĐLH15N1418 Nguyễn Lâm Thủy Tiên CĐLH15N14 Thi lại TH

47 CĐLH17N0714 Tăng Lê Nhật Quỳnh CĐLH17N07 Thi lại LT

48 CĐLH17N1001 Phạm Thị Mỹ An CĐLH17N10 Thi lại TH

Tổng số sinh viên đủ điều kiện dự thi: 48
Tổng số SV thi lại: 


